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Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất
khẩu rau quả của các doanh nghiệp Việt Nam

Lê Tấn Bửu1, PhạmNgọc Ý2,*

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đo lường những yếu tố bên trong doanh nghiệp
tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm
Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.
Nghiên cứu sử dụng lý thuyết dựa vào nguồn lực (RBV) giải thích các nhân tố bên trong doanh
nghiệp tác động đến kết quả xuất khẩu bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên
cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận tay đôi cùng 10 nhà
quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 228
nhà quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Kết quả xuất khẩu được
đo lường dưới góc độ chủ quan để thu thập thông tin từ doanh nghiệp, tức xem xét nhận thức
hay sự hài lòng của doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu. Nghiên cứu cho thấy kết quả xuất
khẩu của các doanh nghiệp rau quả chịu tác động trực tiếp bởi 4 yếu tố nội bộ doanh nghiệp: (1)
Kinh nghiệm quốc tế, (2) cam kết xuất khẩu, (3) đặc điểm sản phẩm và (4) định hướng công nghệ.
Nghiên cứu đo lường kết quả xuất khẩu và các yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết
quả xuất khẩu, từ đó đề xuất những hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp nâng cao kết quả xuất
khẩu của doanh nghiệp rau quả Việt Nam.
Từ khoá: Kết quả xuất khẩu, rau quả, công ty xuất khẩu, kinh nghiệm quốc tế, cam kết xuất khẩu

GIỚI THIỆU
Trong 10 năm gần đây, xuất khẩu rau quả của Việt
Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng. Năm
2005, rau quả Việt Nam xuất khẩu sang 36 quốc gia và
vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt 235 triệu
USD. Năm 2018, rau quả Việt Nam đã có mặt tại hơn
180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu
đã tăng hơn 15 lần, đạt 3,52 tỷ USD (số liệu từ Tổng
cục Hải quan). Rau quả Việt Nam từ vị trí là mặt hàng
xuất khẩu khiêm tốn đang là động lực mới cho phát
triển nông nghiệp khi các ngành hàng khác đã tới hạn
hoặc có dấu hiệu chững lại. Xuất khẩu rau quả cómức
tăng trưởng vượt xa các ngành hàng xuất khẩu chủ lực
nông nghiệp như cà phê, cao su, chè, hạt điều và gạo.
Tuy nhiên, theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
Liên hiệp quốc (FAO), năm 2017, nhập khẩu rau quả
của thế giới đạt khoảng 264,4 tỷ USD và ước tính đạt
khoảng 270 tỷ USD năm 2018. Xuất khẩu rau quả của
Việt Nam hiện chiếm khoảng 1,4% tổng nhập khẩu
của thế giới là rất nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng
và lợi thế, dù ngành sản xuất rau quả Việt Nam có sự
tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua. Cơ hội lớn đã
mở ra nhưng các nhà xuất khẩu trong nước vẫn chưa
khai thác triệt để. Để có được sức cạnh tranh quốc
tế, điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp xuất khẩu

rau quả phải sử dụng hiệu quả nguồn lực của doanh
nghiệp. Kết quả xuất khẩu là thước đo mức độ thành
công của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế1 2. Vì
vậy, quan tâm đến kết quả xuất khẩu rau quả là một
trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp xuất
khẩu rau quả Việt Nam khi tham gia thươngmại toàn
cầu. Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằ m: (1) Tổng
quan lý thuyết về kết quả xuất khẩu; (2) Lượng hóa
các yếu tố tác động bên trong doanh nghiệp tác động
đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả
giai đoạn hiện nay.
Sau phần giới thiệu, nghiên cứu được cấu trúc làm 4
phần: (1) Trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp
nghiên cứu; (2) Kết quả nghiên cứu ; (3) Thảo luận
kết quả nghiên cứu; (4) Kết luận và hàm ý quản trị.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
Tổng quan lý thuyết vàmô hình nghiên cứu

Tổng quan lý thuyết
Lý thuyết dựa vào nguồn lực (RBV) giải thích các
nhân tố của doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất
khẩu. RBV xem xét doanh nghiệp là một nhóm các
tài nguyên, kỹ năng, khả năng và giả định rằng việc sử
dụng và hợp nhất của các tài nguyên hiếm, không thể

Trích dẫn bài báo này: Bửu L T, Ý P N. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất 
khẩu rau quả của các doanh nghiệp Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag.; 3(1):153-165.
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bắt chước, có giá trị và không thể chi trả sẽ quyết định
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 3. Quan điểm
RBV đã xây dựng mối quan hệ giữa tài nguyên, khả
năng và lợi thế cạnh tranh. Lý thuyết RBV cho rằng
kết quả của sự nỗ lực quản lý trong doanh nghiệp là
sự sáng tạo và triển khai lợi thế cạnh tranh bền vững,
do đó sẽ đạt được hiệu quả cao ) 4.
Trong bối cảnh quốc tế, các nguyên lý RBV về tính
không đồng nhất và nguồn lực của doanh nghiệp
không di chuyển được coi có thể áp dụng trong quá
trình quốc tế hóa và xác định kết quả xuất khẩu5. Các
doanh nghiệp trong cùng ngành công nghiệp dự kiến
thể hiện mức độ khác nhau kết quả xuất khẩu do sự
khác biệt trong tài nguyên sở hữu. Quan điểm dựa
trên nguồn lực là cơ sở hữu ích cho các doanh nghiệp
xuất khẩu bởi tính kiểm tra các nguồn lực tạo dựng
lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. Do
đó, khung phân tích dựa vào nguồn lực đóng vai trò
quan trọng khi nghiên cứu kinh doanh xuất khẩu của
doanh nghiệp 6.
Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển, xuất
khẩu đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng
trưởng và sống còn của doanh nghiệp. Kết quả xuất
khẩu (export performance) là mối quan tâm chính
của cả ba nhóm: các nhà hoạch định chính sách công,
các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu7,8. Nghiên cứu
về kết quả xuất khẩu đã mở rộng theo cấp số nhân kể
từ Tookey (1964) 2 công bố công trình nghiên cứu gần
nửa thế kỷ trước. Hoạt động xuất khẩu tăng cường
khả năng tổ chức, giúp tạo thêm nguồn lực để thúc
đẩy hoạt động các doanh nghiệp6. Hơn nữa, xuất
khẩu đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bao gồm
cơ hội tăng trưởng, thị phần lớn hơn, lợi nhuận tốt
hơn, đa dạng hóa rủi ro và cải tiến trong việc sử dụng
nguồn lực. Nghiên cứu củaMadsen (1987) 9 là nghiên
cứu đánh giá đầu tiên về hoạt động xuất khẩu. Sau đó,
lần lượt đến các nghiên cứu Aaby và Slater (1989) 10,
Zou và Stan (1998)11, Katsikeas và cộng sự (2000)12,
Leonidou và cộng sự (2002) 13, Moghaddam và cộng
sự (2012)14, Chen và cộng sự (2016)6. Tổng hợp các
mô hình lý thuyết nền về kết quả xuất khẩu được trình
bày trong Bảng 1.
Kết quả xuất khẩu là kết quả của hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp tại thị trường xuất khẩu, là
sự thành công của xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang
các quốc gia khác15. Nghiên cứu khám phá ra các yếu
tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu là cơ sở tạo dựng
nên lợi thế cạnh tranh, mở rộng quốc tế, tăng trưởng
kinh tế và tồn tại vững chắc cho các doanh nghiệp 16.
Hơn nữa, kết quả xuất khẩu là lựa chọn chiến lược của
doanh nghiệp, cácmục tiêu khác nhau giữa các doanh
nghiệp, ngành công nghiệp, bối cảnh quốc gia và thời

gian17. Do đó, có rất nhiều các chỉ số đo lường kết
quả xuất khẩu được sử dụng trong các nghiên cứu.
Các chỉ số đo lường kết quả xuất khẩu thường được
phân thành hai nhóm chính: các chỉ số tài chính/kinh
tế và phi tài chính/phi kinh tế. Các chỉ số kinh tế
thường được sử dụng bao gồm: lợi nhuận xuất khẩu,
tăng trưởng doanh thu xuất khẩu, doanh thu xuất
khẩu, và cường độ xuất khẩu18 9 19 8 20. Các chỉ số đo
lường phi kinh tế bao gồm các chỉ số liên quan đến sản
phẩm thị trường và các biện pháp khác. Cách tiếp cận
này ủng hộ việc sử dụng các thước đo về nhận thức
hoặc thái độ như: thành công xuất khẩu, đạt được các
mục tiêu xuất khẩu, sự hài lòng với kết quả xuất khẩu,
hoặc hiệu quả chiến lược xuất khẩu11,21.
Cả hai chỉ số kinh tế và phi kinh tế đều có thể được
thực hiện theo cách tiếp cận đo lường khách quan và
chủ quan22,23. Trong hầu hết các nghiên cứu, các chỉ
số kinh tế được kết hợp với các thuật ngữ khách quan
và các biện pháp phi kinh tế được đo lường theo quan
điểm chủ quan của nhà quản lý7. Tiếp cận dưới góc
độ đo lường khách quan không khả thi vì một số lý
do. Thứ nhất, phần lớn các doanh nghiệp không có
khả năng và miễn cưỡng cung cấp dữ liệu tài chính
ở các nền kinh tế mới nổi. Thứ hai, dữ liệu tài chính
khách quan trên tất cả các doanh nghiệp đã lấy mẫu
không có sẵn công khai, do đó sẽ không thể kiểm tra
tính chính xác của các báo cáo tài chính được báo cáo,
đặc biệt ở một quốc gia mới nổi như Việt Nam. Do
đó, dữ liệu đầy đủ sẽ đạt được với các phép đo lường
chủ quan vì dữ liệu tài chính thô được các nhà quản
lý ở các thị trường mới nổi coi là bí mật trong một số
trường hợp24. Vì vậy, tiếp cận kết quả xuất khẩu dưới
góc độ chủ quan là cách tốt nhất để thu thập thông
tin từ doanh nghiệp, tức xem xét nhận thức hay sự
hài lòng của doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu.
Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện đo lường kết
quả xuất khẩu theo cách tiếp cậndưới góc độ chủquan
(phù hợp với nghiên cứu của Cadogan và cộng sự,
2002; Navarro và cộng sự, 2010b) 25,26.

Mô hình nghiên cứu
Môhình nghiên cứu có biến phụ thuộc là kết quả xuất
khẩu (Hình 1). Kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp
rau quả được đề xuất chịu tác động trực tiếp bởi 4 yếu
tố nội bộ doanh nghiệp: (1) Kinh nghiệm quốc tế, (2)
cam kết xuất khẩu, (3) đặc điểm sản phẩm và (4) định
hướng công nghệ. Bốn giả thiết nghiên cứu được xây
dựng, cụ thể như trong Bảng 2

Kinh nghiệm quốc tế
Kinh nghiệm doanh nghiệp là mức độ kiến thức về
hoạt động, trong khi kinh nghiệm quốc tế là mức độ
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Bảng 1: Tổng hợp các nghiên cứu về kết quả xuất khẩu

Nghiên cứu Năm Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu

Madsen (1987) 9 Đánh giá 17 nghiên cứu
từ năm 1964 đến 1985

(i) các yếu tốmôi trường bên ngoài, (ii) các yếu tố của tổ chức,
và (iii) các yếu tố chiến lược

Aaby và Slater (1989) 10 Đánh giá 55 nghiên cứu
từ năm 1978 đến 1988

(i) các yếu tố môi trường bên ngoài; (ii) năng lực doanh
nghiệp, (iii) đặc điểm của công ty, (iv) định hướng tiếp thị
và (v) chiến lược của công ty

Zou và Stan (1998) 11 Đánh giá 50 nghiên cứu
từ năm 1987 đến 1997

(i) chiến lược tiếp thị xuất khẩu, (ii) thái độ và nhận thức
về quản lý, (iii) đặc điểm quản lý, (iv) đặc điểm và năng lực
của doanh nghiệp, (v) đặc điểm của ngành; (vii) đặc điểm thị
trường nước ngoài; và (viii) đặc điểm thị trường trong nước

Katsikeas và cộng sự
(2000) 12

Đánh giá 103 nghiên cứu
những năm 1990

(i) các yếu tố quản lý, (ii) yếu tố tổ chức, (iii) các yếu tố môi
trường, (iv) các yếu tố mục tiêu và (v) các yếu tố chiến lược
tiếp thị

Leonidou và cộng sự
(2002) 13

Đánh giá 36 nghiên cứu
từ năm 1960 đến 2002

(i) đặc điểm quản lý (ii) yếu tố tổ chức, (iii) các yếu tố môi
trường, (iv) kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp và (v) phân
loại ngành

Moghaddam và cộng sự
(2012 ) 14

Đánh giá các nghiên cứu
từ năm 1989 đến 2009

(i) cam kết xuất khẩu và hỗ trợ, (ii) quản lý định hướng quốc
tế, (iii) định hướng quản lý khách hàng, (iv) nhận thức về khả
năng cạnh tranh, (v) nhận thức về các mối đe dọa và cơ hội
xuất khẩu, (vi) kinh nghiệm xuất khẩu, (vii) trình độ, và (viii)
trình độ học vấn của người quản lý

Chen và cộng sự (2016) 6 Đánh giá 124 nghiên cứu
từ năm 2006 đến 2014

(i) đặc điểm/ năng lực doanh nghiệp, (ii) đặc điểm quản lý,
(iii) đặc điểm của ngành, (iv) đặc điểm cấp quốc gia (đặc điểm
thị trường nước ngoài và đặc điểm thị trường nội địa), và (v)
chiến lược tiếp thị xuất khẩu

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

hiểu biết về thị trường nước ngoài và cam kết doanh
nghiệp đối với các hoạt động quốc tế. Các doanh
nghiệp sở hữu kinh nghiệm quốc tế có khả năng xác
định các thị trường chiến lược để gia nhập, đáp ứng
với thay đổi môi trường thị trường toàn cầu, và tận
dụng sự khác biệt lợi thế so sánh giữa các quốc gia 11.
Thực hiện hoạt động x uất khẩu là quá trình xây dựng
và tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đối với các nhà
xuất khẩu không có kinh nghiệm, tính mới là mối
đe dọa đối với kết quả xuất khẩu27. Kinh nghiệm
xuất khẩu ngày càng tăng, các doanh nghiệp có cơ
hội tìm hiểu thị trường và luật lệ quốc tế, dẫn đến sự
thành công kết quả xuất khẩu28,29. Hơn nữa, nhiều
nghiên cứu đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa kinh
nghiệm quốc tế và kết quả xuất khẩu trên thị trường
quốc 7,9,30,31. Do đó, giả thiết H 1 được đề xuất như
sau:
H1: Kinh nghiệm quốc tế có mối quan hệ cùng chiều
với kết quả xuất khẩu

Camkết xuất khẩu
Cam kết là một yếu tố chiến lược có thể định hướng
phân bổ các nguồn lực trong tổ chức32. Cam kết

xuất khẩu là mức độ các nguồn lực tổ chức và quản
lý được phân bổ cho xuất khẩu33. Nghiên cứu mar-
keting quốc tế cho thấy rằng các doanh nghiệp cam
kết nhiều hơn phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho hoạt
động xuất khẩu10. Navarro và cộng sự, (2010) lập
luận rằng cam kết xuất khẩu có thể làm tăng thông tin
từ thị trường, do đó làm giảm nguy cơ và sự không
chắc chắn32. Hơn nữa, cam kết xuất khẩu làm tăng
sự tương tác không chỉ trong các doanh nghiệp xuất
khẩu, mà còn với môi trường bên ngoài27, dẫn đến
môi trường hỗ trợ hơn kết quả xuất khẩu. Khi các nhà
quản lý phân bổ đủ nguồn lực lên kế hoạch và quản
lý thị trường nước ngoài, kết quả xuất khẩu doanh
nghiệp sẽ hiệu quả hơn10,20. Một số nghiên cứu thừa
nhận cam kết xuất khẩu có liên quan tích cực đến kết
quả xuất khẩu20,33,34. Tóm tắt các lập luận trước đó,
giả thiết H2 được đề xuất như sau:
H2: Cam kết xuất khẩu có mối quan hệ cùng chiều với
kết quả xuất khẩu
Đặc điểm sản phẩm
Các đặc điểm cụ thể của một sản phẩm vững chắc
cũng đã được xác định ảnh hưởng đến kết quả của
doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu28. Thuộc
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu.

tính sản phẩm được lập luận ảnh hưởng đến vị trí lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng
đến kết quả xuất khẩu35. Đặc tính sản phẩm đã được
tranh luận để ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu bao
gồm đặc thù văn hóa, sức mạnh bằng sáng chế, tính
độc đáo và các yêu cầu dịch vụ/bảo trì36. Như vậy,
giả thiết H3 được đề xuất như sau:
H3: Đặc điểm sản phẩm có mối quan hệ cùng chiều
với kết quả xuất khẩu
Định hướng công nghệ
Định hướng công nghệ được định nghĩa là khả năng
và ý chí của doanh nghiệp khuyến khích sở hữu nền
tảng công nghệ đáng kể và sử dụng phát triển các sản
phẩm mới37. Một doanh nghiệp định hướng công
nghệ cam kết nghiên cứu và phát triển, chủ động
trong việc tiếp thu, tích hợp công nghệ mới và hiện
đại trong quá trình phát triển sản phẩmmới38. Định
hướng công nghệ thúc đẩy khuyến khích những ý
tưởng mới của doanh nghiệp sử dụng các công nghệ
tiên tiến37. Định hướng công nghệ của sản phẩm sẽ
ảnh hưởng tích cực đến kết quả xuất khẩu của doanh
nghiệp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng cạnh
tranh cốt lõi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa
trên ứng dụng công nghệ vào sản phẩm39. Sousa và
Novello (2014) 40 cũng phát hiện ra rằng định hướ g
công nghệ tương quan mạnh mẽ với đổi mới công
nghệ, do đó có một ý nghĩa quan trọng và tác động
tích cực đến kết quả xuất khẩu. Định hướng công
nghệ có nghĩa là các doanh nghiệp có thể sử dụng
công nghệ và khuyến khích áp dụng công nghệ vào
sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,
do đó cải thiện kết quả xuất khẩu37,40. Do đó, giả
thiết H4 được đề xuất như sau:
H4: Định hướng công nghệ có mối quan hệ cùng chiều
với kết quả xuất khẩu

Phương pháp nghiên cứu

Về quy trình nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính
kết hợp định lượng. Nghiên cứu định tính được thực
hiện thông qua thảo luận tay đôi 10 nhà quản lý ở cấp
trưởng phòng của các doanh nghiệp xuất khẩu rau
quả (2 doanh nghiệp tạ Tiền Giang, 2 tại Long An,
2 tại LâmĐồng, 2 tại Đồng Nai và 2 tại TP HCM) vào
tháng 10/2018 để xác định lại mô hình nghiên cứu và
điều chỉnh các biến quan sát. Kết quả thảo luận cho
thấy:
Thứ nhất, 10/10 nhà quản lý đều thống nhất cho rằng
kết quả xuất khẩu chịu tác động bởi: Kinh nghiệm
quốc tế, cam kết xuất khẩu, đặc điểm sản phẩm và
định hướng công nghệ.
Thứ hai, 10/10 các nhà quản lý đều thống nhất cho
rằng trong bối cảnh hiện nay thì kết quả xuất khẩu
rau quả của doanh nghiệp còn chịu tác động của
định hướng công nghệ. Đây là tính mới và tính đặc
thù của mô hình các yếu tố bên trong doanh nghiệp
ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu rau quả của doanh
nghiệp Việt Nam.
Thứ ba, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: 21 biến
quan sát dùng để đo lường 5 khái niệm nghiên cứu
(kết quả xuất khẩu và 4 yếu tố bên trong doanh nghiệp
tác động đến kết quả xuất khẩu) đã được hình thành.
Tất cả các biến quan sát được đánh giá thông qua
thang đoLikert 0 7mứcđộ từ 1 –Rất không tốt đến 7 –
Rất tốt. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông
qua khảo sát 228 nhà quản lý ở cấp trưởng phòng trở
lên của các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả tại vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam và LâmĐồng bằng cách
phỏng vấn trực tiếp tại phòng làm việc của các nhà
quản lý vào giai đoạn tháng 12/2018–02/2019 để kiểm
định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu.
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Bảng 2: Tóm tắt các giả thiết nghiên cứu

Giả thiết Giải thích Kỳ vọng dấu

H1 Kinh nghiệm quốc tế / Kết quả xuất khẩu +

H2 Cam kết xuất khẩu / Kết quả xuất khẩu +

H3 Đặc điểm sản phẩm / Kết quả xuất khẩu +

H4 Định hướng công nghệ / Kết quả xuất khẩu +

(Chú thích: “+” giả thiết mối quan hệ cùng chiều của hai khái niệm nghiên cứu)
Nguồn: Theo đề xuất của nhóm tác giả

Về kỹ thuật xử lý dữ liệu
Dữ liệu sau khi thu thập từ các đối tượng khảo sát
được đánh giá bằng công cụ phân tích độ tin cậy thông
qua hệ số Cronbach ’ s Alpha, EFA, và hồi quy OLS để
kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu

Thống kêmô tảmẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng 228 phiếu trả lời hợp lệ. Dữ liệu
được nhập và làm sạch bằng phầm mề m SPSS 20,0.
Trong 228 phiếu trả lời hợp lệ có: 79 doanh nghiệp tư
nhân chiếm 34,65%, 88 công ty trách nhiệm hữu hạn
(TNHH) chiếm 38,60 % và 61 công ty cổ phẩn chiếm
26,75%.

Phân tíchđộ tin cậy thangđo thôngquahệ số
Cronbach’s Alpha
Theo mô hình nghiên cứu đề xuất thì có 5 khái niệm
cần được đo lường đánh giá. Cả 5 khái niệm này được
thực hiện tính toánCronbach ’ s alpha thông qua phần
mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thang đo
đều đạt yêu cầu về phân tích độ tin cậy thông qua hệ số
Cronbach ’ s Alpha (hệ số Cronbach ’ s Alpha tổng thể
của các thang đo đều lớn hơn 0,6 và các hệ số tương
quan của biến so với tổng đều lớn hơn 0,3). Kết quả
phân tích độ tin cậy của các thang đo nghiên cứu đều
có tương quan biến tổng từ 0,569 đến 0,967 (>0,3) và
hệ số Cronbach ’ s Alpha từ 0,831 đến 0,929 (lớn hơn
0,6), nên tất cả 5 biến quan sát này đều đạt yêu cầu và
được chấp nhận.

Phân tích nhân tố khámphá
Kết quả phân tích được trình bày trong bảng 3 và bảng
4 cho thấy các biến quan sát đều đạt yêu cầu về giá
trị. Cụ thể: EFA các yếu tố tác động đến kết quả xuất
khẩu được trích làm 5 yếu tố tương ứng với các biến
đo lường của 5 khái niệm. Kết quả phân tích EFA cụ
thể cho thấy, KMO = 0,804> 0,5, sig, = ,000 < 0,01,
có năm nhân tố được rút trích với tổng phương sai
trích 73,290 % lớn hơn 60%. Hệ số tải các nhân tố đều

lớn hơn 0,5 (từ 0,746 đến 0,946). Điều này có nghĩa
là thang đo kinh nghiệm quốc tế, cam kết xuất khẩu,
đặc điểm sản phẩm và định hướng công nghệ đạt giá
trị hội tụ và phân biệt và giá trị của các thang đo giải
thích tốt các khái niệm.

Kiểm địnhmô hình và giả thiết nghiên cứu

Phân tíchmô hình hồi quy
Môhình hồi quy trải qua kiểm định Cronbach’s Alpha
và phân tích khám phá EFA đã được thực hiện. Các
nhóm biến sau khi được đánh giá lại bằng hệ số tin
cậy Cronbach’s Alpha đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến
hànhhồi quy bội bằng phương pháp bình phươngnhỏ
nhất OLS với kết quả như sau:
Biến độc lập: Kinh nghiệm quốc tế (IE), cam kết xuất
khẩu (EC), Đặc điểm sản phẩm (PC) và định hướng
công nghệ (TE).
Biến phụ thuộc: Kết quả xuất khẩu rau quả doanh
nghiệp (EXP).
Hệ số tương quan bội R2 (Multiple Correlation Corf-
ficient) nói lên tính chặt chẽ của mối liên hệ giữa biến
phụ thuộc và các biến độc lập. Mô hình hồi quy có
hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,420, nghĩa là có 42 %mức độ
biến thiên kết quả xuất khẩu rau quả doanh nghiệp
được giải thích bởi 4 nhóm yếu tố trên (Bảng 5).
Mô hình hồi quy có dạng như sau:
EXP = 0,132*IE + 0,303*EC + 0,363*PC + 0,165*TE +
ε
Hệ số hồi quy của các thang đo như sau:
- Thang đo IE đại diện cho yếu tố kinh nghiệm quốc
tế có hệ số hồi quy là 0,132 đạt mức ý nghĩa thống kê
5%.
- Thang đo EC đại diện cho yếu tố cam kết xuất khẩu
có hệ số hồi quy là 0,303 đạtmức ý nghĩa thống kê 1%.
-Thang đo PC đại diện cho yếu tố đặc điểm sản phẩm
có hệ số hồi quy là 0,363 đạtmức ý nghĩa thống kê 1%.
- Thang đo TE đại diện cho yếu tố định hướng công
nghệ có hệ số hồi quy là 0,165 đạt mức ý nghĩa thống
kê 1 %.
Các thang đo IE, EC, PC, TE đều có hệ số hồi quy
dương chomối quanhệ cùng chiều với biến phụ thuộc
EXP là “ Kết quả xuất khẩu rau quả doanh nghiệp ”.
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Bảng 3: Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo

Biến quan sát Cronbach’s
Alpha

Nguồn

Kết quả xuất khẩu (EXP)
EXP1: Doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu xuất khẩu
EXP2: Doanh nghiệp cómức độ nhận biết và hình ảnh tại thị trường
nước ngoài
EXP3: Doanh nghiệp đạt lợi nhuận của hoạt động xuất khẩu
EXP4: Doanh nghiệp đạt thị phần của hoạt động xuất khẩu
EXP5: Doanh nghiệp có sự mở rộng quốc tế

(α = ,890) Cadogan và cộng sự
(2002), Navarro và cộng
sự (2010b) 25,26

Kinh nghiệm quốc tế: (IE) (α = ,929) Lages và cộng sự (2008) 20

IE1: Mức độ kinh nghiệm chuyên sâu về xuất khẩu

IE2: Mức độ kinh nghiệm sống và làm việc ở nước ngoài

IE3: Mức độ đào tạo trong kinh doanh quốc tế,

IE4: Khả năng theo dõi các đầu mối thương mại trong thị trường
chính

Cam kết xuất khẩu: (EC) (α = ,831) Donthu và Kim (1993),
Navarro và cộng sự
(2010b) 19 26

EC1: Công ty dành nhiều nguồn lực cho hoạt động xuất khẩu hơn
thị trường trong nước

EC2: Công ty phát triển chương trình kinh doanh cụ thể điều hành
kinh doanh xuất khẩu

EC3: Mức độ nổ lực và thời gian của ban giám đốc cam kết cho hoạt
động xuất khẩu

EC4: Mức độ nguồn lực tài chính cam kết cho hoạt động xuất khẩu

EC5: Mức độ nguồn lực nhân sự cam kết cho hoạt động xuất khẩu

Định hướng công nghệ: (TE) (α = ,847) Hortinha và cộng sự
(2011) 37

TE1: Công ty sử dụng công nghệ hiện đại trong bước phát triển sản
phẩm

TE2: Sản phẩm mới của doanh nghiệp luôn sử dụng công nghệ tiên
tiến

TE3: Đổi mới công nghệ dựa trên kết quả nghiên cứu được khuyến
khích trong doanh nghiệp

TE4: Đổi mới công nghệ được khuyến khích trong quản lý dự án
doanh nghiệp

Đặc điểm sản phẩm (PC) (α = ,905) O’cass và Julian (2003b)
và Cavusgil và Zou
(1994) 35,36

PC1: Mức độ độc đáo của sản phẩm

PC2: Mức độ đại diện văn hóa đặc trưng của sản phẩm

PC3: Mức độ bảo hộ sở hữu trí tuệ (ví dụ: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu
tập thể) của sản phẩm

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu, 2019
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Bảng 4: Kết quả phân tích EFA của các khái niệm

Eigenvalue = 1,865; Phương sai trích = 73,29%
KMO = ,804 ; Sig.= ,000

Biến quan sát Kinh nghiệm quốc tế Cam kết xuất khẩu Định hướng
công nghệ

Đặc điểm sản
phẩm

Trọng số nhân tố

IE4 ,946

IE3 ,900

IE2 ,859

IE1 ,776

EC1 ,806

EC3 ,764

EC4 ,743

EC2 ,728

EC5 ,712

TE1 ,827

TE2 ,820

TE3 ,805

TE4 ,746

PC2 ,911

PC3 ,910

PC1 ,886

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu, 2019

Bảng 5: Kết quả hồi quy bội

Mô hình R R2 R2 bình hiệu
chỉnh

Sai số chuẩn
ước lượng

Durbin – Watson

1 ,656 ,431 ,420 ,92722 2,161

Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số đã
chuẩn hóa

t Sig. Đa cộng tuyến

Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) ,118 ,383 ,307 ,759

IE ,113 ,050 ,132 2,266 ,024 ,753 1,328

EC ,361 ,067 ,303 5,394 ,000 ,810 1,235

PC ,326 ,047 ,363 6,893 ,000 ,920 1,087

TE ,159 ,054 ,165 2,927 ,004 ,803 1,245
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Sau khi xác định được mô hình hồi quy, tác giả thực
hiện các kiểm định nhằm đảm bảo mô hình thỏa
mãn các điều kiện của hồi quy OLS. Lúc đó, mô hình
đạt được ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất
(BLUE).

Kiểm định tính phù hợp củamô hình

Phương sai hồi quy
Kiểm định Anova nhằm tính toán các hệ số SST (tổng
các mức độ khác biệt bình phương giữa từng giá trị Yi
và trị số trung bình của Y), SSR (tổng của các mức độ
khác biệt bình phương giữa giá trị dự đoán của Y và
trị số trung bình của Y) và SSE (tổng của các mức độ
khác biệt bình phương giữa các giá trị quan sát và giá
trị dự đoán củaY). Từ đó trả lời được câu hỏi “phương
trình hồi quy này mô tả được dữ liệu tốt đến cỡ nào”.
Tỷ số F =MSR/MSE trong bảng kết quả dùng để đối
sánh với giá trị F trong bảng phân phối F ở mức ý
nghĩa (hoặc sử dụng Sig.F) cho phép kết luậnmô hình
hồi quy có ý nghĩa như thế nào, và giá trị Sig.F cũng
là cơ sở để quyết định hay chấp nhận giả thuyết Ho
(giả thuyết cho rằng tất cả các hệ số hồi quy đều bằng
0, nghĩa là các biến độc lập không liên quan tuyến
tính tới biến phụ thuộc) trong kiểm định bao quát các
tham số của mô hình hồi quy. Hệ số F trong kiểm
địnhAnova ởBảng 6 là 42,161, đạtmức ýnghĩa, tương
ứng với việc mô hình thật sự có ý nghĩa thống kê, các
yếu tố IE, EC, PC, TE thực sự tác động đến EXP. Điều
này cũng bác bỏ giả thuyết Ho cho rằng tất cả các hệ
số hồi quy đều bằng 0.

Giả thuyết về hiện tượng đa cộng tuyến
Cónhiều đề xuất khác nhau cho giá trị củaVIF, nhưng
phổ biến nhất là 10, đó làmức tối đa của VIP vượt quá
giá trị đó có thể gây ra hiện tượng đa cộng tuyến. Các
khuyến nghị khác của VIF là 5 và thậm chí là 4. Quan
sát bảng hệ số hồi quy của mô hình, hệ số VIF của các
biến <5 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy
ra.

Giả thuyết về hiện tượng tự tương quan
Nhìn vào mô hình Model Summary ta thấy hệ số
Durbin-Watson là 2,161 >1 nên không có hiện tượng
tự tương quan giữa các biến trong mô hình. Hệ
số Durbin-Watson: dùng để kiểm tra hiện tượng tự
tương quan của phần dư trong mô hình. Kiểm định
thống kê này có giá trị nằm giữa 0 - 4, và thông thường
gần với 2 thì cho biết rằng phần dư là không tương
quan.

Giả thiết về hiện tượng nội sinh
Các thang đo đại diện cho yếu tố kinh nghiệm quốc
tế (IE), cam kết xuất khẩu (EC), đặc điểm sản phẩm

(PC) và định hướng công nghệ (TE) là những thang
đo thật sự độc lập, không có mối quan hệ với nhau và
các nghiên cứu trước đây cũng không đề cập đến vấn
đề nội sinh giữa các thang đo này.

Giả thuyết về phương sai sai số không đổi
Giả định phương sai của sai số không đổi được kiểm
định dựa trên biểu đồ phân tán Scatterplot giữa giá
trị phần dư được chuẩn hóa (ZRESID) và giá trị dự
đoán được chuẩn hóa (ZPRED). Kết quả cho thấy các
giá trị nằm trong khoảng -2 đến 2 và phân tán ngẫu
nhiên qua đường thẳng qua điểm 0. Điều này cho thất
kết quả hồi quy không bị vi phạm giả thuyết phương
sai của sai số thay đổi (Hình 2).

Giả thuyết phân phối của phần dư
Để kiểm định mô hình trên là hồi quy tuyến tính hay
không thì cần kiểmđịnh sai số ε có quy luật phân phối
chuẩnhay không. Từ biểu đồ ta thấy được,một đường
cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên biểu đồ tần
số. Đường cong này có dạng hình chuông, phù hợp
với dạng đồ thị của phân phối chuẩn. Giá trị trung
bìnhMean gần bằng 0 độ lệch chuẩn là 0,991 gần bằng
1, như vậy có thể nói, phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn.
Do đó, có thể kết luận rằng: Giả thiết phân phối chuẩn
của phần dư không bị vi phạm, mô hình hồi quy trên
là tuyến tính (Hình 3).

THẢO LUẬN KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cho thấy kết quả xuất khẩu chịu tác động
bởi 4 yếu tố bên trong doanh nghiệp bao gồm:
(1) Kinh nghiệm quốc tế (tương đồng với kết quả
nghiên cứu của Zou và Stan, 1998; Cavusgil và Zou,
1994; Dean và cộng sự, 2000; Katsikeas và cộng sự,
1996; Madsen, 1987 ; Majocchi và cộng sự, 2005;
O’Cass và Julian, 2003a)7,9,11,29–31,36.
(2) Camkết xuất khẩu (tương đồng với kết quả nghiên
cứu của Navarro và cộng sự, 2010a; Lages và Mont-
gomery, 2004; Aaby và Slater, 1989; Johanson và
Vahlne, 2009; Lages và cộng sự, 2008; Fuchs và Köst-
ner, 2016 )10,20,27,32–34.
(3) Đặc điểm sản phẩm (tương đồng với kết quả
nghiên cứu của Cavusgil và cộng sự, 1993; O’cass và
Julian, 2003b; Cavusgil và Zou, 1994 )28,35,36.
(4 ) Định hướng công nghệ (tương đồng với kết quả
nghiên cứu của Hortinha và cộng sự, 2011; Slater và
cộng sự, 2007; Bonaccorsi, 1992; Sousa và Novello,
2014)37–40.
Điều này có nghĩa là:
Thứ nhất, khi doanh nghiệp có kinh nghiệm quốc tế
phù hợp, như: Mức độ kinh nghiệm chuyên sâu về
xuất khẩu, mức độ kinh nghiệm sống và làm việc ở
nước ngoài, mức độ đào tạo trong kinh doanh quốc tế
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Bảng 6: Kiểm định Anova

Mô hình Tổng bình phương df Trung bình bình phương F Sig.

Hồi quy 144,990 4 36,247 42,161 ,000

Phần dư 191,723 223 ,860

Tổng 336,712 227

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu, 2019

Hình 2: Biểu đồ Scatter Plot kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính.

Hình 3: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram.
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và khả năng theo dõi các đầu mối thương mại trong
thị trường chính sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
của doanh nghiệp.
Thứ hai, khi doanh nghiệp thực hiện cam kết xuất
khẩu, như: Doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực
cho hoạt động xuất khẩu hơn hoạt động trong nước,
doanh nghiệp phát triển chương trình thương mại cụ
thể nhằm điều hành kinh doanh xuất khẩu, mức độ
nỗ lực và thời gian, mức độ nguồn lực tài chính và
mức độ nguồn lực nhân sự cam kết cho hoạt động
xuất khẩu thì sẽ làm gia tăng kết quả xuất khẩu của
doanh nghiệp.
Thứ ba, khi đặc điểm của sản phẩm phù hợp hoạt
động xuất khẩu, như: Mức độ độc đáo của sản phẩm,
mức độ đại diện văn hóa đặc trưng sản phẩm và mức
độ bảo hộ sở hữu trí tuệ thì sẽ làm gia tăng kết quả
xuất khẩu của doanh nghiệp.
Cuối cùng, doanh nghiệp có định hướng công nghệ
cho xuất khẩu, như: Doanh nghiệp sử dụng công
nghệ hiện đại trong bước phát triển sản phẩm, luôn sử
dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ dựa trên
kết quả nghiên cứu được khuyến khích trong doanh
nghiệp và trong quản lý dự án thì sẽ làm gia tăng kết
quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝQUẢN TRỊ
Kết luận
Nghiên cứu nhằm xác định và lượng hoá các yếu tố
bên trong doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất
khẩu của các doanh nghiệp rau quả tại vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam và Lâm Đồng bằng cách sử
dụng phương pháp hỗn hợp (nghiên cứu định tính
kết hợp định lượng). Kết quả nghiên cứu cho thấy
kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp rau quả chịu sự
tác động của 4 yếu tố bên trong doanh nghiệp: Kinh
nghiệm quốc tế, cam kết xuất khẩu, đặc điểm sản
phẩm và định hướng công nghệ; các yếu tố này có
tác động cùng chiều đến kết quả xuất khẩu. Như vậy,
so với mô hình lý thuyết của Madsen (1987) 9, Aaby
và Slater (1989)10, Cavusgil và Zou (1994)36, Zou và
Stan (1998)11, Katsikeas và cộng sự (2000)12, Chen
và cộng sự (2016)6 thì nghiên cứu này đã khám phá
ra được yếu tố định hướng công nghệ là yếu tố bên
trong doanh nghiệp có tác động đến kết quả xuất khẩu
của các doanh nghiệp rau quả tại Việt Nam. Kết quả
nghiên cứu sẽ giúp doanh nghiệp, các nhà làm chính
sách và các nhà nghiên cứu hiểu và đánh giá được các
yếu tố nội bộ doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất
khẩu của doanh nghiệp rau quả hiện nay. Trên cơ sở
đó, tác giả đề xuất các hàm ý và kiến nghị nhằm đẩy
mạnh hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam nói
chung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Lâm
Đồng nói riêng.

Hàm ý quản trị
Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số
hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
rau quả của doanh nghiệp thông qua làm gia tăng kết
quả xuất khẩu. Cụ thể:
Thứ nhất, cần xây dựng và tích lũy kinh nghiệm xuất
khẩu. Để có kinh nghiệm phù hợp cần tổ chức tốt
công tác nghiên cứu và thông tin thị trường làm cơ
sở. Mỗi doanh nghiệp phải xây dựng một bộ phận
chuyên trách nghiên cứu thị trường có năng lực, có
khả năng thu thập và xử lý thông tin, có những kênh
nghiên cứu riêng của mình về thị trường. Thường
xuyên liên hệ chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng
để cập nhật thông tin về xu hướng và diễn biến của
thị trường, các thay đổi trong chính sách thương mại
để kịp thời điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh
doanh cho phù hợp.
Thứ hai, nâng cao năng lực và cam kết xuất khẩu của
doanh nghiệp. Các nguồn lực của doanh nghiệp cần
chú trọng tăng cường năng lực khoa học công nghệ để
nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn
vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Việc theo đuổi chất lượng quốc tế không chỉ là theo
đuổi những chứng chỉ ISO,HACCP…màphải là chất
lượng thực sự trong từng sản phẩm của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp trong ngành rau quả Việt Nam mạnh
dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ
để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu
cầu nhà nhập khẩu.
Thứ ba, phát triển đặc điểm sản phẩm phù hợp cho
hoạt động xuất khẩu doanh nghiệp. Hầu hết, các sản
phẩm của chúng ta đều đang xuất khẩu ở dạng thô và
phần lớn lượng rau quả chưa xây dựng được thương
hiệu, không có logo, nhãnmác. Để nâng cao sức cạnh
tranh, các doanh nghiệp và hiệp hội cần đầu tư quảng
bá rộng rãi cho các sản phẩm đã có thương hiệu. Các
sản phẩm chưa có thương hiệu cần nghiên cứu, đăng
ký thươnghiệu trong khuônkhổ chương trình thương
hiệu quốc gia. Do đó, chính phủ cần có cơ chế hỗ
trợ tài chính cho doanh nghiệp trong việc xây dựng
thương hiệu sản phẩm vì đây là việc làm tốn kém mà
bản thân nguồn lực của doanh nghiệp khó có thể tự
làm.
Thứ tư, nâng cao định hướng công nghệ cho doanh
nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp cần sử dụng công
nghệ hiện đại trong bước phát triển sản phẩm, luôn
sử dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ dựa
trên kết quả nghiên cứu cần được khuyến khích trong
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hiện việc bảo quản sau
thu hoạch còn yếu cả về công nghệ và cơ sở vật chất
nên nông sản bị giảm chất lượng và hư hỏng nhiều
dẫn đến làm tăng giá thành sản phẩm. Do đó, cần
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đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới về bảo
quản nông sản sau thu hoạch, nhằm giảm hao hụt sau
thu hoạch.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
BLUE: Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất
EC: Cam kết xuất khẩu
EFA: Phân tích nhân tố khám phá
EXP: Kết quả xuất khẩu
FAO: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp
Quốc
RBV: Lý thuyết dựa vào nguồn lực
IE: Kinh nghiệm quốc tế
OLS: Phương pháp bình phương nhỏ nhất
PC: Đặc điểm sản phẩm
TE: Định hướng công nghệ
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
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Internal factors affecting vegetable and fruit export performance
of Vietnamese firms
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ABSTRACT
Thepaper aims at defining andmeasuring key internal factorswhich impact on export performance
of vegetable and fruit export firms in Ho Chi Minh City, Lam Dong, Dong Nai, Binh Duong, Vung
Tau, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long An và Tien Giang province. The study uses resource-based theory
(RBV) to explain the internal factors affecting the export performance by applying qualitative and
quantitative methods. The qualitative method is carried out through in-depth interviews of 10
chief executive officers, while the quantitative one is conducted through direct interviews with
228 managers of vegetable and fruit companies. Export performance are measured under the
subjective perspective to collect information from firms, considering the perception or satisfaction
of firms on export activities. The results show that firm's export performance is under the direct
influences of four internal factors including: (1) International experience; (2) export commitment;
(3) product characteristics; (4) technology orientation. The study measures export performance
and internal factors affecting export performance, thereby suggesting management implications
that help businesses improve export performance of Vietnamese fruit and vegetable firms.
Key words: export performance, vegetable and fruit, export firms, international experience,
export commitment
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